
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY PHẢI CHẤM DỨT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
(kèm theo Quyết định  số:            /QĐ-ĐT ngày         /01/2019) 

TT Ngành học Khóa học Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTBTL 
Số TC 

chưa đạt 
Σ TC Lý do khác 

1 CNTT QH-2011-I/CQ 11020227 Đàm Đức Nguyện 20/06/1993 Nam Hà Nội 2.62 13 136 Chưa hoàn thiện học phí 

2 CNTT QH-2011-I/CQ 11020520 Đường Thị Thủy Tiên 21/11/1992 Nữ Cao Bằng 1.78 55 136 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

           

3 KHMT QH-2012-I/CQ 12020347 Bùi Đình Thành 23/12/1994 Nam Hà Nội 2.87 8 144 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 

           

4 KHMT QH-2012-I/CQ 12020001 Chu Tâm Anh 25/03/1994 Nam Hà Nội 2.46 38 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa hoàn thiện hồ sơ 

5 KHMT QH-2012-I/CQ 12020063 Nguyễn Hữu Dũng 29/03/1994 Nam Hà Nội 2.61 22 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 

6 KHMT QH-2012-I/CQ 12020215 Hoàng Tùng Lâm 27/07/1994 Nam Phú Thọ 2.20 2 128 Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 

7 KHMT QH-2012-I/CQ 12020257 Nguyễn Hoàng Nam 15/11/1994 Nam Hà Nội 2.50 3 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 

8 KHMT QH-2012-I/CQ 12020476 Hà Anh Tuấn 19/11/1994 Nam Phú Thọ 2.08 36 128 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa hoàn thiện hồ sơ 

           

9 CNTT QH-2012-I/CQ 12020021 Phạm Văn Bộ 13/04/1994 Nam Bắc Giang 1.81 16 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

10 CNTT QH-2012-I/CQ 11020026 Nguyễn Đức Cảnh 16/12/1991 Nam Hải Dương 2.53 55 128 

Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 



TT Ngành học Khóa học Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTBTL 
Số TC 

chưa đạt 
Σ TC Lý do khác 

11 CNTT QH-2012-I/CQ 12020078 Nguyễn Văn Đạo 24/06/1994 Nam Bắc Ninh 2.27 45 128 

Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

12 CNTT QH-2012-I/CQ 12020086 Nguyễn Hải Đăng 27/06/1994 Nam Hà Nam 2.45 10 128 Chưa hoàn thiện học phí 

13 CNTT QH-2012-I/CQ 12020095 Dương Văn Đức 08/11/1994 Nam Vĩnh Phúc 2.43 16 128 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

14 CNTT QH-2012-I/CQ 12020109 Nguyễn Tiến Giáp 01/12/1994 Nam Hà Nội 2.18 3 128  

15 CNTT QH-2012-I/CQ 12020140 Ngô Văn Hiếu 03/10/1994 Nam Bắc Giang 2.28  128 Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

16 CNTT QH-2012-I/CQ 12020151 Nguyễn Văn Hoan 25/02/1994 Nam Thái Bình 1.84 84 128 

Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

17 CNTT QH-2012-I/CQ 12020155 Trần Văn Hoàn 18/09/1994 Nam Thanh Hóa 2.61 7 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

18 CNTT QH-2012-I/CQ 12020501 Đặng Thanh Hùng 22/09/1993 Nam Hà Tĩnh 2.03 59 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

19 CNTT QH-2012-I/CQ 12020170 Dương Quang Huy 28/06/1994 Nam Thanh Hóa 2.14 38 128 Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

20 CNTT QH-2012-I/CQ 12020202 Vũ Văn Khiêm 14/06/1994 Nam Hà Nội 2.13 3 128  

21 CNTT QH-2012-I/CQ 12020205 Phạm Vũ Việt Khoa 02/07/1994 Nam Nam Định 2.13 7 128 Chưa hoàn thiện học phí 

22 CNTT QH-2012-I/CQ 12020206 Trương Văn Khoa 25/02/1994 Nam Hải Dương 2.38 28 128  

23 CNTT QH-2012-I/CQ 12020228 Phạm Thị Thanh Loan 16/02/1994 Nữ Nam Định 1.84 63 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 

24 CNTT QH-2012-I/CQ 12020248 Nguyễn Văn Mạnh 20/02/1994 Nam Hà Nội 2.25 18 128 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 

25 CNTT QH-2012-I/CQ 12020254 Trần Đăng Minh 10/07/1994 Nam Hà Nội 2.39 10 128  

26 CNTT QH-2012-I/CQ 12020259 Nguyễn Văn Nam 07/12/1994 Nam Bắc Giang 2.32 74 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 



TT Ngành học Khóa học Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTBTL 
Số TC 

chưa đạt 
Σ TC Lý do khác 

27 CNTT QH-2012-I/CQ 12020265 Trịnh Xuân Nam 05/11/1994 Nam Hà Nam 2.84 3 128 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

28 CNTT QH-2012-I/CQ 12020314 Trần Tiến Quân 28/11/1994 Nam Bắc Ninh 3.04 4 128 Chưa hoàn thiện học phí 

29 CNTT QH-2012-I/CQ 12020515 Nguyễn Ngọc Quý 16/06/1994 Nam Nghệ An 2.39 31 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 

30 CNTT QH-2012-I/CQ 12020329 Nguyễn Ngọc Sơn 25/04/1994 Nam Bắc Ninh 2.27 97 128 

Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

31 CNTT QH-2012-I/CQ 12020331 Nguyễn Trường Sơn 28/03/1994 Nam Nam Định 2.08 31 128 

Chưa hoàn thiện hồ sơ 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

32 CNTT QH-2012-I/CQ 12020341 Phạm Văn Tâm 08/03/1994 Nam Ninh Bình 1.80 56 128 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

33 CNTT QH-2012-I/CQ 11020287 Lê Quang Thành 27/07/1993 Nam Hà Nội 2.37 3 128  

34 CNTT QH-2012-I/CQ 11020999 Trần Quốc Thắng 24/09/1988 Nam Nam Định 0.00 128 128 

Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

35 CNTT QH-2012-I/CQ 12020382 Nguyễn Thành Tiến 12/01/1994 Nam Nam Định 2.96 18 128 Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 

36 CNTT QH-2012-I/CQ 12020400 Nguyễn Hữu Trường 27/03/1993 Nam Bắc Ninh 2.16 16 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng 
Chưa hoàn thiện học phí 

37 CNTT QH-2012-I/CQ 12020405 Nguyễn Anh Tuấn 20/03/1994 Nam Hà Nội 1.99 47 128 

Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 



TT Ngành học Khóa học Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTBTL 
Số TC 

chưa đạt 
Σ TC Lý do khác 

38 CNTT QH-2012-I/CQ 12020478 Nguyễn Thanh Tùng 05/06/1991 Nam Thanh Hóa 2.52 66 128 

Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện hồ sơ 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 

           

39 CNKTĐT,TT QH-2012-I/CQ 12020643 Hoàng Thị Minh 08/11/1993 Nữ Bắc Giang 2.15  129 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

           

40 CHKT QH-2012-I/CQ 12020024 Phạm Đình Chi 11/11/1994 Nam Nam Định 2.07 47 145 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

41 CHKT QH-2012-I/CQ 12020689 Bùi Trung Đức 15/11/1994 Nam Hòa Bình 2.15 26 145 

Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

42 CHKT QH-2012-I/CQ 12020123 Nguyễn Thanh Hải 29/10/1994 Nam Hà Nam 1.76 72 145 

Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện hồ sơ 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

43 CHKT QH-2012-I/CQ 12020734 Lê Ngọc Vương Phong 11/08/1993 Nam Thanh Hóa 2.00 15 145 Chưa hoàn thiện hồ sơ 

44 CHKT QH-2012-I/CQ 12020432 Vũ Thanh Tùng 21/11/1994 Nam Hải Dương 2.25 15 145  

           

45 CNKTCĐT QH-2012-I/CQ 12020482 Lê Đức Anh 05/01/1994 Nam Nghệ An 1.95 33 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 

46 CNKTCĐT QH-2012-I/CQ 12020071 Trương Văn Dương 20/11/1994 Nam Bắc Ninh 1.99 3 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 

47 CNKTCĐT QH-2012-I/CQ 12020116 Nguyễn Mạnh Hà 25/06/1994 Nam Phú Thọ 2.37  128 Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

48 CNKTCĐT QH-2012-I/CQ 12020497 Lê Văn Hiếu 10/01/1993 Nam Nghệ An 1.95 40 128 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa có chứng chỉ Kỹ năng mềm 



TT Ngành học Khóa học Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTBTL 
Số TC 

chưa đạt 
Σ TC Lý do khác 

49 CNKTCĐT QH-2012-I/CQ 12020332 Nguyễn Văn Sơn 14/08/1994 Nam Bắc Giang 2.37 10 128 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

50 CNKTCĐT QH-2012-I/CQ 12020445 Nguyễn Thế Vũ 05/02/1994 Nam Hà Nam 2.36 14 128  

           

51 HTTT QH-2012-I/CQ 12020325 Lê Thanh Sơn 23/10/1994 Nam Hòa Bình 2.33 43 134 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

           

52 VLKT QH-2012-I/CQ 12020016 Bùi Văn Biên 23/02/1994 Nam Thái Bình 2.52 3 126  

53 VLKT QH-2012-I/CQ 12020284 Vũ Đình Phi 16/03/1994 Nam LB Nga 2.01 84 126 

Chưa có chứng chỉ Giáo dục Thể chất 
Chưa có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng 
Chưa hoàn thiện hồ sơ 
Chưa hoàn thiện học phí 
Chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

Ghi chú: TT: Số thứ tự; Mã SV: Mã sinh viên; GT: Giới tính; ĐTBTL: Điểm trung bình tích lũy; Số TC chưa đạt: Số tín chỉ chưa đạt; Σ TC: Tổng số tín chỉ phải tích lũy của 
chương trình đào tạo; KHMT: Khoa học Máy tính; CNTT: Công nghệ Thông tin; CNKTĐT,TT: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; CHKT: Cơ học Kỹ thuật; CN KTCĐT: 
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử; VLKT: Vật lý Kỹ thuật. 

Ấn định danh sách có 53 sinh viên./. 
 


